
 

SỞ Y TẾ  KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  KHU VỰC NINH HÒA 

 

Số: 658/BVNH-KHTH 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua 

sắm vật tư, công cụ dụng cụ, trang thiết bị y tế thông thường với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa  

 Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn 

thư Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. 

Điện thoại: 0258.3.847.452.  

Email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân phố 

16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. 

- Nhận qua email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com 

- Nhận qua Fax: 0258.3.847.452 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 26 tháng 5 năm 2025 đến hết ngày 11 

tháng 6 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11/6/2025 

6. Thư mời báo giá được đăng tải lên Website Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh 

Hòa (http://benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn) 

II. NỘI DUNG YEU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục (Đính kèm danh mục báo giá) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản:  

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa  

- Yêu cầu bảo hành: Được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Yêu cầu về thời gian giao hàng: Hàng hóa được 

cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

http://benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn/


 

- Tạm ứng (không). 

- Thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng Trong vòng 60 

ngày, sau khi Nhà thầu cung cấp đầy đủ hàng hóa, các chứng từ, hóa đơn tài chính 

theo quy định.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo BV (VBĐT); 

- Lưu: VT,VTTTB. 

  

 

   Lê Quang Lệnh 



Công ty ..................................................... 

Địa chỉ: ............... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 

thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Danh mục báo giá cho các vật tư, công cụ dụng cụ, trang thiết bị y tế thông thường và dịch vụ liên quan: 

STT Tên thiết bị Mô tả cấu hình kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 
Bình CO2 lỏng 

8l 

Bình Khí CO2 chứa được 8 kg khí CO2  

Bề dày: 4.1 mm 

Áp suất làm việc: 150 bar 

Tiêu chuẩn ISO 

Có dấu Kiểm định  

cái 03 

    

  

2 

Điện cực bệnh 

nhân P.Plate 

Maj – 897 

Dùng trong phẫu thuật nội soi 

Tiếp xúc với bệnh nhân để dẫn dòng điện cắt đốt về máy 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485 

cái 20 

    

  

3 Giá truyền dịch  

Chiều cao (điều chỉnh được): 1.4 - 2 m 

Trụ inox ϕ 25.4 x 1.0 m Chân inox hộp 30 x 60 mm 

04 bánh xe nhựa ϕ 50 mm có khóa Inox 305 

cái 03 

    

  

4 

Màng lọc 

Daiceff (máy 

thận nhân tạo) 

Chất liệu: Fresenius Polysulfone®. Kết nối với máy thận Hệ 

thống khóa DIAFIX™. Tương thích với máy chạy thận 

Fresenius 4008.  

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485 

Xuất xứ: G7 

cái 04 

    

  



5 
Bóng đèn cực 

tím 0,9m 

Hình dạng đèn tip 0.9 m 

Loại UV cực tím 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

cái 10 

    
 

6 

đầu dò máy 

monitoring 

TOITU, Model: 

MT-610 

Tương thích máy monitoring TOITU, Model: MT-610 nức 

sản xuất: Nhật bản 
bộ 02 

    

  

7 

Kẹp sản khoa 

thẳng hình tim 

25 cm 

Kích thước: 25cm. Chất liệu: Thép không rỉ. 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485 
cái 10 

    

  

8 
bộ dây điện tim 

(máy FX-8100) 

Tương thích với máy điện tim Hãng sản xuất: Fukuda. 

Model: FX-8100 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485 

bộ 02 

    

  

9 
bộ điện cực 

ngực: 06 cái 

Điện cực ngực máy điện tim 

Tương thích với nhiều chuẩn cáp điện tim. 

Núm cao su chất lượng tốt, có thể dùng nhiều lần mà không 

bị nứt. 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

bộ 05 

    

  

10 
bộ điện cực tứ 

chi: 04 cái 

Bộ điện cực chi cho máy điện tim, có 2 cỡ chui cắm 2.5mm 

và 3.5mm ở 2 bên. là bộ điện cực kẹp đa năng, tương thích 

với các dòng máy đo điện tim 3 kênh, máy điện tim 6 kênh.  

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

bộ 05 

    

  

11 

 Hệ thống khay 

ngâm dung dịch 

tiệt khuẩn 

CiDex  

Chất liệu Inox 304 

Kích thước: Dài: 50,3cm, Rộng: 18,6 cm; Cao: 13,2 cm; 

Dung tích: 8,1 lít 

cái 01 

    

  

12 Chén inox 
Dùng đựng dung dịch sát khuẩn trong y tế Đường kính 8.5 

Cm cao: 4,5 Cm Chất liệu Inox 
cái 05 

    
  

13 

Kéo khuỷu 18 cm 

(cắt may tầng 

sinh môn) 

Kéo hình khuỷu 18 cm.  

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 
cái 10 

    

  



14 
Kéo thẳng nhọn 

12cm  

Dùng trong y tế với chức năng dùng để cắt  công nghệ thép 

inox không gỉ. Dài 12 cm 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13484 

cái 20 

    

  

15 
Kéo thẳng nhọn 

16 cm 

Dùng trong y tế với chức năng dùng để cắt  công nghệ thép 

inox không gỉ. Dài 16 cm 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13484 

cái 10 

    

  

16 
Kẹp phẩu tích 

có mấu 16cm 

Dùng trong y tế với chức năng dùng để gắp dị vật trong phẫu 

thuật làm băng công nghệ thép inox không gỉ. Dài 16 cm 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

cái 10 

    

  

17 

Kẹp phẩu tích 

không mấu 

16cm 

Dùng trong y tế với chức năng dùng để gắp dị vật trong phẫu 

thuật làm băng công nghệ thép inox không gỉ. Dài 16 cm 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

cái 10 

    

  

18 Ống pen 

Ống cắm pen kéo y tế sử dụng để bảo quản và đựng các sản 

phẩm dùng trong y tế như dao, kéo, nhíp, etc 

chất liệu: Inox Đường kính 5Cm cao 14Cm 

cái 05 

    

  

19 
Pen sát khuẩn 

đầu vợt 25 cm 

Dùng trong y tế với chức năng dùng để gắp gạc đắp vết 

thương làm bằng công nghệ thép inox không gỉ. Dài 25 cm.  

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

cái 10 

    

  

20 Xe đẩy đồ vải 

Xe đẩy đồ vải y tế dùng để thu gom đồ vải như quần áo bẩn, 

ga trải giường … Sử dụng trong bệnh viện, cơ sở y tế.  

– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 900x600x800 mm 

– Chất liệu: Inox 

– Đặc điểm: Khung xe ống inox phi 32 mm. Lan can ống 

inox phi 16 mm, Sàn xe bằng tôn inox tấm, có tăng cứng bên 

dưới. Bánh xe đường kính 100 m 

– Chứng nhận ISO 13485:2016  

cái 02 

    

  

21 
Xe đẩy dụng cụ 

2 tầng 

Xe đẩy inox 2 tầng lớn  

Kích thước: 900x500x950mm 

Thông số: ống vuông 25 dày 1mm 

Chất liệu: Inox 

cái 02 

    

  



22 Ẩm nhiệt kế 

Bằng thép không gỉ, kính bảo vệ, chữ số lớn dễ đọc, đường 

kính: 127mm, đơn vị: độ C/ % RH, nhiệt độ: từ -20 độ C đến 

100 độ C, độ ẩm: từ 0% RH đến 100% RH 

Độ chính xác nhiệt độ: ±1 độ C (10 - 30 độ C), ±2 độ C 

(khác) Độ chính xác độ ẩm: ±5% RH (40% - 75% RH), ±7% 

RH (25 - 40% RH), ±9% RH (khác) 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

cái 01 

    

  

23 
Bóng đèn vàng 

da 

Hình dạng đèn tip 

Dùng cho đèn chiếu vàng da y tế kích thước dài 60cm 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

cái 22 

    

  

24 huyết áp nhi: 

Bộ sản phẩm bao gồm: đồng hồ - bộ van huyết áp - bao quấn, 

bao da và hộp đựng. Dải đo từ 0 -300mmHg. 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

bộ 02 

    

  

25 Đồng hồ oxy  

Cổng kết nối bình Oxy: Chuẩn CGA540/0.903-14 NGO-

RHINT, Áp suất hoạt động: 15MPa/150bar/2,250psi, tốc độ 

lưu lượng: 1-15 lít/phút, dung tích bình tạo ẩm: 200ml, kim 

van bằng thép không gỉ.  

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

cái 04 

    

 Nội 1 

VTTB 

3 

26 
Bàn tập đứng 

thẳng bại não 

Sử dụng dùng tập trẻ đứng thẳng gối, giúp trẻ phát triển khả 

năng kiểm soát cổ, thân mình, hông, gối cổ chân. Giúp phát 

triển hệ thống xương khớp hai chân mạnh hơn. Cũng có thể 

dùng cho trẻ chậm phát triển. 

- Khung sắt sơn tĩnh điện, mặt đứng bằng gỗ, có 4 bánh xe 

- Kích thước: 66 x 60 x 79 cm (+/- sai số 5%) 

- Bàn chân đến nách: 63 - 68 cm 

Chỗ tựa gối có thể tăng giảm được, có đai nâng đỡ phía sau. 

Tiêu chuẩn ISO:13485 

cái 01 

    

  

27 
Đèn hồng ngoại 

chân cao 

Công suất: 250w, điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m, đuôi đèn 

ceramic E27 

Xuất xứ: Châu Á 

cái 02 

    

  



28 
Giường tập vận 

động 

loại bàn tập chuyên khoa. Loại bàn này được thiết kế để sử 

dụng trong phục hồi chức năng. Kích thước: DRC: 200Cm x 

70 Cmx 80 Cm) 

Trọng tải tối đa: 150 Kg 

Mặt giường bằng Đệm cứng có bọc da Simili 

cái 01 

    

  

29 Xe tiêm 2 tầng 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 700x500x900 mm 

Mặt khay tiêm bằng inox tấm dày 0.8 mm được chấn gấp 

bằng máy thuỷ lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. 

+ Khung xe ống inox phi 25×1 mm 

4 bánh xe cao su đường kính 75 mm, trong đấy 2 bánh có 

khóa 

cái 03 

    

  

30 
Huyết áp người 

lớn 

Bộ sản phẩm bao gồm: Đồng hồ - Bộ van huyết áp - Bao 

quấn, bao da và hộp đựng. 

Dải đo từ 0 -300mmHg. 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485 

Xuất xứ G7 

bộ 15 

    

 VTTB 

2 bộ 

31 huyết áp trung 

Bộ sản phẩm bao gồm: Đồng hồ - Bộ van huyết áp - Bao 

quấn, bao da và hộp đựng. Dải đo từ 0 - 300mmHg.  

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

bộ 05 

    

  

32 
ống nghe tim 

phổi 

 Có 2 mặt nghe, gồm chuông nghe và đĩa nghe, nghe được 

các âm thanh có tần số thấp, trung bình, cao. 

 Có dây nghe bằng cao su y tế chuyên dụng, có khả năng 

truyền âm tốt 

 Có tai nghe làm bằng nhựa cao su mềm mại có kích thước 

phù hợp với tai 

 Có cần tai nghe bằng hợp kim không rỉ dùng trong y tế 

Chiều dài dây nghe: 52 - 60cm 

Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

cái 20 

    

 VTTB 

5 bộ 



33 Xe tiêm 3 tầng  

Xe đẩy tiêm inox 3 tầng cỡ 50x80cm. Chất liệu bằng inox 

SUS201 không từ tính, bóng sáng . Kích thước (Dài x Rộng 

x Cao): 800 x 500 x 850 mm  

 Được thiết kế với 3 tầng để dụng cụ 

- Khung được làm bằng inox tròn φ25mm  

- Mặt khay tiêm bằng inox tấm dày 0.8 mm được chấn gấp 

bằng máy thuỷ lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. 

- 4 bánh xe cao su đường kính 75 mm, trong đấy 2 bánh có 

khóa 

cái 04 

    

  

34 
Kềm gắp dị vật 

nội soi tiêu hóa. 

- Kềm dùng trong thủ thuật nội soi can thiệp dạ dày/ đại 

tràng, gắp dị vật,  

- Chất liệu thép không gỉ, tương thích với ống nội soi của hệ 

thống máy nội soi dạ dày, đại tràng Olympic CV 190  

- Đạt tiêu chuẩn CE 

cái 01 

    

 

 

Giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí khác nếu có. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể 

từ ngày ... tháng... năm....[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

…., ngày.... tháng....năm 2025 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

           (Ký tên, đóng dấu) 
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